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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú

1 Nguyễn Hoài An Nữ 07/03/2017 Kinh Tổ 8B Đội Cấn, Ba Đình, HN

2 Nguyễn Hoài Anh Nữ 07/03/2017 Kinh Tổ 8B Đội Cấn, Ba Đình, HN

3 Nguyễn Trúc Anh Nữ 12/03/2017 Kinh Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa

4 Nguyễn Minh Châu Nữ 13/12/2017 Kinh Tổ 3, Kim Mã, Ba Đình, HN

5 Ngô Quý Duệ Nam 09/06/2017 Kinh Tổ 6 Kim Mã, Ba Đình, HN

6 Nguyễn Đức Duy Nam 05/11/2017 Kinh Tân Lập, Đan Phượng

7 Đào Gia Hân Nữ 31/03/2017 Kinh Tổ 6 Kim Mã, Ba Đình, HN

8 Nguyễn Gia Hân Nữ 05/04/2017 Kinh Tổ 7, Cống Vị, Ba Đình, HN

9 Nguyễn Kim Gia Hân Nữ 28/12/2017 Kinh Tổ 6, Kim Mã, Ba Đìnhm HN

10 Cồ Như Trung Hiếu Nam 04/07/2017 Kinh Tổ 11A Kim Mã, Ba Đình, HN

11 Vũ Ngọc Huyền Nữ 27/12/2017 Kinh Tổ 8B Đội Cấn, Ba Đình, HN

12 Ngô Bảo Khánh Nam 08/10/2017 Kinh Tổ 7, Kim Mã, Ba Đình, HN

13 Nguyễn Minh Khôi Nam 10/12/2017 Kinh Tổ 2, Kim Mã, Ba Đình, HN

14 Nguyễn Ngọc Nam Khôi Nam 20/11/2017 Kinh Gò Vấp, HCM

15 Phạm Đình Bảo Khôi Nam 09/11/2017 Kinh Tổ 4, Kim Mã, Ba Đình, HN

16
Nguyễn Hoàng Tuấn 

Kiệt
Nam 12/08/2017 Kinh Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định

17 Đường Hải Lâm Nam 26/03/2017 Kinh Tổ 4, Kim Mã, Ba Đình, HN

18 Trần Việt Lâm Nam 21/04/2017 Kinh Tổ 9 Kim Mã. Ba Đình, HN

19 Phạm Tuệ Linh Nữ 20/09/2017 Kinh Tổ 6, Kim Mã, Ba Đìnhm HN
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STT Họ và tên
Giới 
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Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú

20 Đoàn Gia Long Nam 22/06/2017 Kinh Tổ 8A, Kim Mã , Ba Đình, HN

21 Dương Kim Ngân Nữ 13/12/2017 Kinh Tổ 2, Kim Mã, Ba Đình, HN

22 Đỗ Trí Nhân Nam 19/06/2017 Kinh Tổ 4, Kim Mã, Ba Đình, HN

23 Nguyễn Hà Nhi Nữ 03/02/2017 Kinh Tổ 2, Kim Mã, Ba Đình, HN

24 Phạm Tuệ Nhi Nữ 10/06/2017 Kinh Tổ 2, Kim Mã, Ba Đình, HN

25 Thái Linh Nhi Nữ 05/08/2017 Kinh Tổ 8A, Kim Mã , Ba Đình, HN

26 Nguyễn Trang Nhung Nữ 02/04/2017 Kinh Tổ 7, Kim Mã, Ba Đình, HN

27 Nghiêm Đức Phúc Nam 27/11/2017 Kinh Tổ 4, Kim Mã, Ba Đình, HN

28
Nguyễn Đức Thiện 

Phước
Nam 27/09/2017 Kinh Tổ 3, Kim Mã, Ba Đình, HN

29 Lê Xuân Quang Nam 09/07/2017 Kinh Tổ 4, Kim Mã, Ba Đình, HN

30 Đoàn Phú Quý Nam 16/09/2017 Kinh Hòa Phú, Ứng Hòa, HN

31 Lê Ngọc Bảo Trang Nữ 26/03/2017 Kinh Tổ 9 Kim Mã. Ba Đình, HN

32 Nguyễn Thanh Thanh Tú Nữ 10/04/2017 Kinh Tổ 4, Kim Mã, Ba Đình, HN

Ba Đình, ngày 23 tháng 7 năm 2023Thông báo: Kính mời PHHS đưa con đến dự Lễ đón học 

sinh lớp 1 và họp cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm 

vào 7h30 ngày Chủ nhật 30/7/2023 tại Trường TH Vạn 

Phúc. 

PHHS cập nhật website: c1vanphuc.badinh.edu.vn để nắm 

bắt các thông tin của nhà trường.


